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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH THEO NGHỊ QUYẾT 128/NQ - CP  

NGÀY 11/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Tuần đánh giá: 25/11/2021 - 01/12/2021) 

Đơn vị TT Phường/xã 
Phân loại 

cấp độ dịch 
Ghi chú 

Toàn tỉnh     Cấp 2   

TP. Mỹ Tho     Cấp 3 

   1 Phường 1 Cấp 2 

   2 Phường 2 Cấp 2   

  3 Phường 3 Cấp 3 KP 5, 7 

  4 Phường 4 Cấp 2 

   5 Phường 5 Cấp 2 

   6 Phường 6 Cấp 3 KP 1, 2, 10,12 

  7 Phường 7 Cấp 1 

   8 Phường 8 Cấp 2 

   9 Phường 9 Cấp 3 KP 1, 2 

  10 Phường 10 Cấp 3 KP 1, 2, 3, 4, Trung Lương 

  11 Phường Tân Long Cấp 1   

  12 Xã Mỹ Phong Cấp 3 
Ấp Mỹ An, Mỹ Hưng, Mỹ 

Lợi, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa 

  13 Xã Tân Mỹ Chánh Cấp 3 Ấp Tân Tỉnh A, Tân Tỉnh 

B, Phong Thuận 

  14 Xã Trung An Cấp 3 
Ấp Chợ, Bình Tạo,  

Ấp 1, Ấp 3, Ấp 4 

  15 Xã Đạo Thạnh Cấp 3 
Long Hòa A, Long Hòa B, 

Ấp 1 

  16 Xã Thới Sơn Cấp 2  
  17 Xã Phước Thạnh Cấp 2 

 TX. Gò Công     Cấp 2 

   1 Phường 1 Cấp 1 

   2 Phường 2 Cấp 2  

  3 Phường 3 Cấp 3 KP 1, 2, 3, 4 

  4 Phường 4 Cấp 3 KP 1, 2, 3, 4, 5 

  5 Phường 5 Cấp 3 KP 1, 2 

  6 Long Chánh  Cấp 2 

   7 Long Hưng Cấp 2 

 
  8 Long Hòa Cấp 3 

Ấp Việt Hùng; Tân Xã, Kim 

Liên; Giồng Cát; Chợ Mới 

  9 Long Thuận Cấp 3 
Ấp Thuận An, Gò Tre, 

Thuận Hòa, Xóm Dinh 

  10 Tân Trung Cấp 2 
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  11 Bình Đông Cấp 2 

   12 Bình Xuân Cấp 2 

 TX. Cai Lậy     Cấp 2 

   1 Phường 1 Cấp 3 KP 1, KP 2 

  2 Phường 2 Cấp 2 

   3 Phường 3 Cấp 3 KP 1, KP 2 

  4 Phường 4 Cấp 2  

  5 Phường 5 Cấp 3 KP 1, KP 2, KP 3 

  6 Phường Nhị Mỹ Cấp 1 

   7 Long Khánh Cấp 2 

   8 Mỹ Hạnh Trung Cấp 2 

   9 Mỹ Phước Tây Cấp 2 

   10 Mỹ Hạnh Đông Cấp 2 

   11 Nhị Quý Cấp 2 

   12 Phú Quý Cấp 2 

   13 Tân Bình Cấp 2 

 
  14 Tân Hội Cấp 3 

Tân Thạnh, Tân Phong, 

Tân Hiệp, Quí Thạnh 

  15 Tân Phú Cấp 3 
Ấp Bắc, Tân Hòa, 

Tân Hiệp 

  16 Thanh Hòa Cấp 2 

 Cai Lậy     Cấp 2   

  1 Bình Phú Cấp 2   

  2 Cẩm Sơn Cấp 1   

  3 Hiệp Đức Cấp 1   

  4 Long Tiên Cấp 1   

  5 Long Trung Cấp 1   

  6 Hội Xuân Cấp 1   

  7 Mỹ Thành Nam Cấp 2   

  8 Mỹ Thành Bắc Cấp 1   

  9 Mỹ Long Cấp 1   

  10 Ngũ Hiệp Cấp 1   

  11 Phú An Cấp 2   

  12 Phú Cường Cấp 1   

  13 Phú Nhuận Cấp 1   

  14 Tam Bình Cấp 1   

  15 Tân Phong Cấp 1   

  16 Thạnh Lộc Cấp 1   

Cái Bè     Cấp 2 
 

  1 Hoà Hưng Cấp 1  
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  2 Mỹ Lợi A Cấp 1 
 

  3 Mỹ Lợi B Cấp 1 
 

  4 Thiện Trung Cấp 1 
 

  5 Mỹ Lương Cấp 1 
 

  6 An Cư Cấp 1 
 

  7 An Thái Đông Cấp 2 
 

  8 An Thái Trung Cấp 2 
 

  9 Đông Hoà Hiệp Cấp 1 
 

  10 Hậu Thành Cấp 1 
 

  11 Hoà Khánh Cấp 2 
 

  12 Mỹ Đức Đông Cấp 1 
 

  13 An Hữu Cấp 2 
 

  14 Mỹ Trung Cấp 1 
 

  15 Mỹ Đức Tây Cấp 2 
 

  16 Mỹ Tân Cấp 1 
 

  17 Tân Hưng Cấp 1 
 

  18 Tân Thanh Cấp 2 
 

  19 TT Cái Bè Cấp 1 
 

  20 Mỹ Hội Cấp 1 
 

  21 Hậu Mỹ Bắc A Cấp 1 
 

  22 Hậu Mỹ Bắc B Cấp 1 
 

  23 Thiện Trí Cấp 1   

  24 Hậu Mỹ Phú Cấp 1 
 

  25 Hậu Mỹ Trinh Cấp 1 
 

Tân Phước     Cấp 2 

   1 Thị Trấn Mỹ Phước Cấp 1 

   2 Hưng Thạnh Cấp 1 

   3 Phước Lập Cấp 2 
 

  4 Phú Mỹ Cấp 1 

   5 Tân Hòa Thành Cấp 1  

  6 Tân Lập 2 Cấp 1  

  7 Tân Hòa Tây Cấp 2  

  8 Tân Lập 1 Cấp 1 

   9 Tân Hòa Đông Cấp 1 

   10 Thạnh Hòa Cấp 1 

   11 Thạnh Tân Cấp 1 

   12 Thạnh Mỹ Cấp 1 

 Châu Thành     Cấp 2 

   1 Bàn Long Cấp 2  
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  2 Bình Đức Cấp 2  

  3 Bình Trưng Cấp 2  

  4 Dưỡng Điềm Cấp 3 
Ấp Hoà, Tây, Trung Nam, 

Thuận, Bình 

  5 Đông Hòa Cấp 1  

  6 Điềm Hy Cấp 3 
Ấp Bắc A, Bắc B, Hưng, 

Thới 

  7 Hữu Đạo Cấp 3 
Ấp Hữu Bình, Hữu Hoà, 

Hữu Lợi, Hữu Thuận 

  8 Kim Sơn Cấp 1  

  9 Long An Cấp 2  

  10 Long Định Cấp 1  

  11 Long Hưng Cấp 3 

Ấp Nam, Long Bình B, 

Long Bình A, Long Lợi, 

Long Thạnh A, Thạnh Hoà 

  12 Nhị Bình Cấp 1  

  13 Phú Phong Cấp 2  

  14 Song Thuận Cấp 2  

  15 Tân Hương Cấp 3 

Ấp Tân Thạnh,  

Tân Phú, Tân Hoà,  

Tân Thuận 

  16 Tam Hiệp Cấp 1  

  17 Tân Hội Đông Cấp 2  

  18 Tân Lý Tây Cấp 1  

  19 Tân Lý Đông Cấp 2  

  20 TT Tân Hiệp Cấp 3 Ấp Ga, Rẫy, Me, Cá 

  21 Thạnh Phú Cấp 2  

  22 Thân Cửu Nghĩa Cấp 2  

  23 Vĩnh Kim Cấp 1  

Chợ Gạo     Cấp 2  

  1 Lương Hòa Lạc Cấp 1  

  2 Phú Kiết Cấp 2  

  3 Mỹ Tịnh An Cấp 2  

  4 Trung Hoà Cấp 2  

  5 Bình Ninh Cấp 1  

  6 Tân Thuận Bình Cấp 2  

  7 An Thạnh Thủy Cấp 1  

  8 Đăng Hưng Phước Cấp 1  

  9 Bình Phan Cấp 3 Tân Thạnh 

  10 Song Bình Cấp 2  

  11 Long Bình Điền Cấp 2  

  12 Xuân Đông Cấp 2  
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  13 Tân Bình Thạnh Cấp 2  

  14 Bình Phục Nhứt Cấp 2  

  15 Hoà Định Cấp 2  

  16 Thanh Bình 
Cấp 3 

Trường Xuân A, Bình 

Long, Đăng Phong 

  17  Thị Trấn Chợ Gạo Cấp 2  

  18 Hoà Tịnh 
Cấp 3 

Hòa Bình, Hòa Ninh,  

Hòa Quới 

  19 Quơn Long Cấp 2  

Gò Công Tây     Cấp 2    

  1 Thị Trấn Vĩnh Bình Cấp 2   

  2 Bình Nhì Cấp 2   

  3 Bình Phú Cấp 2   

  4 Bình Tân Cấp 2   

  5 Đồng Sơn Cấp 2   

  6 Đồng Thạnh Cấp 1   

  7 Long Bình Cấp 1   

  8 Long Vĩnh Cấp 2   

  9 Thành Công Cấp 1   

  10 Thạnh Nhựt Cấp 2   

  11 Thạnh Trị Cấp 1   

  12 Vĩnh Hựu Cấp 2   

  13 Yên Luông Cấp 2   

Gò Công Đông     Cấp 3 

   1 Bình Nghị Cấp 3 Hòa Bình, Vạn Thành 

  2 Tân Hòa  
Cấp 2 

   3 Phước Trung  Cấp 3 

   4 Vàm Láng Cấp 4 KP Chợ 1, Chợ 2 

  5 Tân Điền  Cấp 3 

   6 Kiểng Phước  Cấp 3 Cầu Xây, Đôi Ma 

  7 Tân Đông  Cấp 3 

   8 Tân Tây  Cấp 4 Ấp 1, Ấp 4, Ấp 7 

  9 Tăng Hòa  Cấp 4 Bà Lẫy 1 

  10 Tân Thành  Cấp 3 

   11 Bình Ân Cấp 3 Gò Me, Kinh Trên 

  12 Tân Phước  Cấp 3 Ấp 5, Ấp 6 

  13 Gia Thuận  Cấp 3 
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Tân Phú Đông     Cấp 3 

   1 Tân Thới Cấp 3 Tân Phú  

  2 Tân Phú Cấp 2 

   3 Tân Thạnh Cấp 1 

   4 Phú Thạnh Cấp 2   

  5 Phú Đông Cấp 3 Lý Quàn 1 

  6 Phú Tân Cấp 1 

  

 

 

 
 


		2021-12-02T05:57:45+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




